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  ỦY BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH BÌNH ĐỊNH                                           Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                      (((((((( CT.7
  Số :  114 /2004/QĐ-UB                                   Quy Nhơn, ngày  15   tháng  11  năm 2004
QUYẾT  ĐỊNH CỦA UBND TỈNH 

V/v Ban hành Quy chế Quản lý tài chính đối với 

Công ty TNHH Yến sào Bình Định  

((((((((((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn Luật Doanh nghiệp ngày 12/6/1999;

- Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển DNNN, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty TNHH một thành viên;

- Căn cứ Thông tư số 58/2002/TT-BTC ngày 28/6/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế tài chính của Công ty TNHH 01 thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

- Căn cứ Quyết định số 185/2002/QĐ-UB ngày 20/12/2002 của UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển đổi Xí nghiệp Quản lý khai thác Yến sào Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên; 

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1928/TT-TC ngày 15/10/2004,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý tài chính đối với Công ty TNHH Yến sào Bình Định. 


Điều 2: Quy chế này được áp dụng kể từ niên độ quyết toán tài chính năm 2004 trở đi. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.


Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thuỷ sản, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Công ty TNHH Yến sào Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                             KT - CHỦ TỊCH

                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như điều 3

- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế)

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Sở Tư pháp   

- Lưu VP, K7.                                                                       Trịnh Hồng Anh 

UỶ BAN NHÂN DÂN                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                             ((((((((((
QUY CHẾ
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH YẾN SÀO BÌNH ĐỊNH

((((((((((

(Ban hành kèm theo Quyết định số 114  /2004/QĐ-UB  ngày  15/11/2004 của UBND tỉnh)

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Quy chế này quy định các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính áp dụng đối với Công ty TNHH Yến sào Bình Định.


Điều 2: Công ty TNHH Yến sào Bình Định là doanh nghiệp hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, các qui định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Chương II

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH 

Mục I
QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN


Điều 3: Vốn điều lệ của Công ty TNHH Yến sào Bình Định do Chủ sở hữu đầu tư và được quy định trong Điều lệ Công ty.


1- Vốn Điều lệ của Công ty bao gồm:


1.1- Vốn của Chủ sở hữu thực có trên sổ kế toán tại thời điểm kết thúc quá trình chuyển đổi do chủ sở hữu phê duyệt và bàn giao cho Công ty.


1.2- Lợi nhuận sau thuế để lại bổ sung vốn cho Công ty (nếu có).


1.3- Vốn do Chủ sở hữu bổ sung cho Công ty (nếu có).


1.4- Khoản phải nộp ngân sách nhà nước nhưng được Nhà nước để lại bổ sung vốn (nếu có) theo quy định của Nhà nước.


1.5- Các loại vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách và coi như của ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính.


2- Việc điều chỉnh tăng, giảm Vốn điều lệ của Công ty do Chủ sở hữu quyết định.


Điều 4: Huy động vốn

Ngoài số vốn do Chủ sở hữu đầu tư, Công ty được quyền huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty để phục vụ kinh doanh. Việc huy động vốn của Công ty không được làm thay đổi hình thức sở hữu của Công ty.


Công ty có trách nhiệm hoàn trả vốn đã huy động và lãi vay (nếu có) cho chủ nợ theo cam kết.


Chủ sở hữu Công ty quyết định và chịu trách nhiệm về các hợp đồng vay vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng gía trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế của vốn vay. Trong trường hợp đặc biệt, Chủ sở hữu có thể ủy quyền cho Chủ tịch công ty quyết định các hợp đồng vay vốn này. Việc ủy quyền phải được ghi trong Điều lệ công ty. 


Trường hợp Chủ sở hữu quyết định tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính thì tỷ lệ cụ thể phải được ghi trong Điều lệ công ty. Các dự án vay vốn còn lại do Chủ tịch công ty quyết định.


Điều 5: Tài sản cố định


1- Tài sản cố định của Công ty bao gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.


Tiêu chuẩn (về thời gian và giá trị) và nguyên giá tài sản cố định được xác định theo quy định của Bộ Tài chính.


Lãi vay vốn phải trả, chênh lệch tỷ giá của các khoản vay bằng ngoại tệ để đầu tư phát sinh trước khi đưa tài sản cố định vào khai thác sử dụng, Công ty hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định.


2- Công ty được chủ động lựa chọn các phương án đầu tư mua sắm tài sản cố định, đổi mới thiết bị công nghệ hoặc thay đổi cơ cấu tài sản cố định phù hợp với mục tiêu kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn.


- Công ty thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành. Đối với các các dự án đầu tư, mua sắm tài sản cố định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất phải được Chủ sở hữu công ty quyết định. Trường hợp Chủ sở hữu quyết định tỷ lệ nhỏ hơn 50% thì tỷ lệ cụ thể được quy định tại Điều lệ công ty. Các dự án còn lại do Chủ tịch Công ty quyết định.


- Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Công ty, Chủ sở hữu về tiến độ, chất lượng các dự án đã quyết định đầu tư.


- Đối với tài sản cố định là công trình, hạng mục công trình hoàn thành đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán giá trị công trình, hạng mục công trình thì tạm ghi tăng nguyên giá tài sản cố định theo giá trị tạm tính để trích khấu hao. Sau khi quyết toán, nếu có chênh lệch tăng hoặc giảm so với giá trị tạm tính, thì hạch toán điều chỉnh lại nguyên giá theo giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



3- Quản lý, sử dụng tài sản cố định: Tài sản cố định được quản lý, sử dụng theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty; Chủ tịch Công ty quyết định mức trích khấu hao tài sản cố định theo khung quy định của Bộ Tài chính để thu hồi vốn đầu tư và bảo toàn vốn. Trường hợp trích khấu hao ngoài khung theo quy định của Bộ Tài chính phải được Chủ sở hữu quyết định mới thực hiện.


4- Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định: Giám đốc Công ty chủ động xây dựng phương án và trình Chủ tịch Công ty quyết định việc nhượng bán, thanh lý tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn khi không có nhu cầu sử dụng hoặc tài sản đã hư hỏng không sử dụng được để thu hồi vốn. Việc nhượng bán, thanh lý tài sản phải thực hiện thông qua phương thức đấu giá. Tiền thu được từ nhượng bán, thanh lý tài sản được hạch toán vào thu nhập để xác định kết quả kinh doanh của Công ty.


Đối với các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị còn lại bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm công bố gần nhất thì do Chủ sở hữu quyết định. Trường hợp đặc biệt Chủ sở hữu có thể uỷ quyền cho Chủ tịch Công ty quyết định và chịu trách nhiệm về kết quả của phương án thanh lý, nhượng bán tài sản. 


Điều 6: Quản lý hàng tồn kho


1-Tài sản lưu động là hàng hoá tồn kho bao gồm hàng hoá mua về để bán còn tồn kho, hàng hoá mua đang đi trên đường, hàng gửi bán, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho hoặc đã mua đang đi trên đường hoặc sản phẩm hoàn thành nhưng chưa nhập kho, thành phẩm tồn kho hoặc thành phẩm đã gửi bán...


Giá hàng hoá tồn kho được xác định theo giá gốc bao gồm: giá mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan như chi phí vận chuyển, phí bốc xếp, chi phí bảo quản, phí bảo hiểm, thuế nhập khẩu (nếu có) để đưa hàng hoá tồn kho về địa điểm và trạng thái hiện tại. Nếu giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định.


2-Tài sản lưu động là công cụ, dụng cụ lao động được phân bổ giá trị vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty trong 1 năm hoặc 2 năm tuỳ tính chất và giá trị của tài sản. Khi đã phân bổ hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng thì Công ty phải mở sổ theo dõi chi tiết để quản lý. 


Điều 7: Các khoản nợ phải thu, phải trả


Công ty phải mở sổ theo dõi tất cả các khoản công nợ trong và ngoài doanh nghiệp theo từng đối tượng cụ thể: tổng số nợ phải thu, số nợ đã thu được và số còn phải thu; tổng số nợ phải trả, số đã trả và số còn phải trả. Thường xuyên phân tích đôn đốc thu hồi nợ và thanh toán nợ phải trả kịp thời đúng quy định.


Trước khi khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải kiểm kê, đối chiếu, xác nhận từng khoản nợ với chủ nợ hoặc khách nợ. Đối với khoản nợ phải thu xác định là khó đòi hoặc đã quá hạn từ 2 năm trở lên thì phải trích lập dự phòng theo quy định hiện hành. Nợ phải thu không đòi được phải xử lý xoá sổ theo quy định của Nhà nước và được bù đắp bằng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi sau khi trừ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan, nếu còn thiếu thì hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.


Điều 8: Quản lý, sử dụng vốn


1-Công ty có quyền quản lý và sử dụng linh hoạt toàn bộ số vốn mà Chủ sở hữu đã đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác vào hoạt động kinh doanh với mục tiêu thu lợi nhuận, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu về bảo toàn vốn, về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo quyền lợi của những người có liên quan đến Công ty như các chủ nợ, khách hàng...theo cam kết.


2- Công ty được sử dụng vốn và tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp phải theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của Nhà nước có liên quan.


- Việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp (bao gồm cả đầu tư ra nước ngoài), được thực hiện theo các hình thức: góp vốn liên doanh, góp vốn thành lập Công ty TNHH, Công ty cổ phần; nhận chuyển nhượng phần vốn đầu tư của các nhà đầu tư khác hoặc các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật.


- Chủ sở hữu quyết định các dự án đầu tư ra ngoài Công ty hoặc chuyển nhượng phần vốn đầu tư ra ngoài Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm công bố gần nhất. 


Các dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp còn lại do Chủ tịch Công ty quyết định và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của dự án đầu tư đó

- Việc đánh giá tài sản để góp vốn liên doanh, thành lập Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn cũng như khi nhận tài sản về được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.


3- Trường hợp khi có nhu cầu về đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, đầu tư mua sắm mới tài sản cố định ngoài số vốn Chủ sở hữu đã giao và Quỹ đầu tư phát triển không đủ để đầu tư thì Công ty lập phương án đầu tư, mua sắm trình Chủ sở hữu phê duyệt để cấp vốn đầu tư cho phù hợp.


4- Hàng năm, trước khi khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm, Công ty phải tổ chức kiểm kê thực tế toàn bộ tài sản cố định, hàng tồn kho, tiền vốn, công nợ để xác định số thực tế ở thời điểm lập báo cáo tài chính; xác định giá trị tài sản thừa, thiếu hoặc tài sản bị tổn thất; làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan và xác định mức bồi thường vật chất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Mức bồi thường do Chủ tịch hoặc giám đốc Công ty quyết định. Giá trị tài sản thừa hạch toán vào thu nhập khác. Giá trị tài sản thiếu hoặc tổn thất thực tế sau khi trừ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể hoặc tổ chức bảo hiểm được hạch toán vào chi phí kinh doanh.

Mục II
QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH


Điều 9: Doanh thu và thu nhập của Công ty


1- Doanh thu hoạt động kinh doanh là toàn bộ số tiền đã thu và sẽ thu được phát sinh từ việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong kỳ của doanh nghiệp, bao gồm: Doanh thu bán yến và dịch vụ khác (nếu có).


2- Doanh thu hoạt động tài chính là số tiền đã thu và sẽ thu được phát sinh từ việc cho các bên khác sử dụng tài sản của Công ty, thu nhập phát sinh từ việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, tín phiếu hoặc thu nhập được chia từ số vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp như vốn góp cổ phần, vốn góp liên doanh...khoản thu nhập đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nếu chưa nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì công ty phải hạch toán vào thu nhập trước thuế.


3- Thu nhập khác là số tiền đã thu và sẽ thu được từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu tiền bảo hiểm bồi thường, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng, các khoản nợ phải trả nhưng nay không phải trả.…


4- Các khoản doanh thu, thu nhập nói trên được xác định theo quy định tại chuẩn mực kế toán Việt nam về Doanh thu và thu nhập khác theo quyết định 38/2000/QĐ-BTC ngày 14/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán.


Điều 10: Chi phí của Công ty bao gồm:


1- Chi phí hoạt đông kinh doanh phát sinh trong kỳ gồm:


1.1- Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, bán thành phẩm, dịch vụ mua ngoài (tính theo mức tiêu hao thực tế và giá vốn thực tế), chi phân bổ công cụ, dụng cụ lao động, chi phí sửa chữa tài sản cố định; toàn bộ chi phí phục vụ cho công tác quản lý, khai thác yến. 


1.2- Chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, quảng cáo, hội họp tính theo chi phí thực tế phát sinh và hợp lý. Chủ tịch Công ty phê duyệt định mức chi phí và phải công bố công khai để làm căn cứ quản lý, điều hành và giám sát. Giám đốc Công ty quyết định mức chi và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Công ty và Chủ sở hữu về quyết định của mình.


1.3- Chi phí bằng tiền khác như chi phí cho lao động nữ, chi phí trích trước bảo hành sản phẩm hoặc sửa chữa tài sản, chi phí mua bảo hiểm tài sản...


1.4- Chi phí khấu hao tài sản cố định xác định theo quy định tại Điều 5 quy chế này.


1.5- Chi phí tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động do Chủ tịch Công ty quyết định theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Lao động Thương binh và xã hội và được đăng ký với Chủ sở hữu.


1.6- Kinh phí Bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế của người lao động trong doanh nghiệp phải nộp theo quy định.


1.7- Chi phí bằng tiền khác như chi phí trợ cấp thôi việc cho người lao động, chi phí đào tạo nâng cao năng lực quản lý, tay nghề của người lao động, chi y tế, nghiên cứu khoa học, các khoản thuế như thuế tài nguyên, thuế đất, tiền thuê đất. 


1.8- Giá trị tài sản tổn thất thực tế (xác định giá trị tài sản ghi trên sổ sách kế toán trừ các khoản bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan, tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm, giá trị phế liệu thu hồi và số đã được bù đắp bằng các quỹ dự phòng tài chính), công nợ không thu hồi được.


1.9- Giá trị các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, chứng khoán đầu tư, dự phòng nợ phải thu khó đòi, chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ vay dài hạn bằng ngoại tệ. Mức trích các khoản dự phòng vào chi phí căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và quy định của nhà nước.


1.10- Trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.


Tổng chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty nói trên (từ điểm 1.1 đến điểm 1.10) được quy định tỷ lệ (%) trên doanh thu do Chủ sở hữu quyết định, ổn định trong một thời gian nhất định kể từ ngày 01/01/2004.


2- Chi phí hoạt động tài chính, bao gồm: chi phí liên quan đến đầu tư ra ngoài doanh nghiệp (góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập công ty...), chi phí lãi vay vốn kinh doanh, chi phí chiết khấu thanh toán, chi phí cho thuê tài sản, dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư, chi phí mua bán trái phiếu, cổ phiếu, kể cả tổn thất trong đầu tư nếu có.


3- Chi phí khác:


- Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định (bao gồm cả giá trị còn lại của tài sản cố định khi thanh lý và nhượng bán);


- Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi đã xoá sổ kế toán;


- Chi phí về tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;


- Chi phí để thu tiền phạt;


- Các khoản chi phí bất thường khác.


4- Không tính vào chi phí kinh doanh các khoản đã có nguồn khác đảm bảo hoặc không liên quan đến sản xuất kinh doanh dưới đây:


- Chi phí mua sắm xây dựng, lắp đặt tài sản cố định hữu hình, vô hình.


- Lãi vay vốn phải trả, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trước thời điểm đưa công trình vào sử dụng.


- Các khoản chi phí không liên quan đến hoạt động kinh doanh của C.ty.


Điều 11: Giá thành sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ (hoặc giá vốn hàng bán ra, dịch vụ cung cấp trong kỳ) bao gồm:


- Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ được tính theo phương pháp bình quân gia quyền của giá thành sản xuất sản phẩm trong kỳ và giá thành sản phẩm tồn kho đầu kỳ; hoặc giá thành sản xuất sản phẩm nhập trước xuất trước; hoặc giá thành sản xuất sản phẩm nhập sau xuất trước.


Giá thành sản xuất sản phẩm trong kỳ được xác định bằng chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ, cộng chi phí sản xuất trực tiếp phát sinh trong kỳ, trừ chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ.


- Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.


- Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ.


- Chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng trợ cấp mất việc làm, chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ vay dài hạn bằng ngoại tệ.


- Giá trị tài sản tổn thất thực tế, các khoản nợ không thu hồi được.


Điều 12: Đối với các hoạt động theo hình thức hợp đồng hợp tác liên doanh, theo hình thức hợp đồng chia sản phẩm thì công ty phải tổ chức hạch toán riêng doanh thu và chi phí sản xuất tương ứng với số lượng sản phẩm được chia. Trường hợp, theo hình thức hợp đồng chia lợi nhuận được hưởng từ hợp đồng hợp tác liên doanh được hạch toán vào thu nhập tài chính của doanh nghiệp.


Điều 13: Lợi nhuận thực hiện của Công ty được xác định trên cơ sở doanh thu và chi phí được quy định tại quy chế này. Thu nhập doanh nghiệp làm căn cứ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp được căn cứ vào chi phí quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định tại quy chế này.

Mục III

LỢI NHUẬN VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY


Điều 14: Tổng lợi nhuận của Công ty bao gồm: lợi nhuận hoạt động kinh doanh, lợi nhuận hoạt động tài chính và lợi nhuận khác.


Tổng lợi nhuận thực hiện của Công ty là chênh lệch giữa doanh thu hoạt động kinh doanh khai thác yến, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác với chi phí phục vụ công tác quản lý, khai thác yến (giá thành sản phẩm tiêu thụ), chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác.


Điều 15: Phân phối lợi nhuận thực hiện của Công ty 


Sau khi thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và bù đắp các khoản lỗ năm trước không được trừ vào lợi nhuận trước thuế (nếu có) được phân phối như sau:


1- Trích 5% lập quỹ dự phòng tài chính cho đến khi số dư quỹ này bằng 25% vốn điều lệ thì không phải trích nữa.

2- Phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi khoản 1 nêu trên được dùng để:

a> Trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa 03 tháng lương thực tế tại đơn vị, khi đảm bảo lợi nhuận thực hiện trước thuế của công ty phải bằng hoặc lớn hơn lợi nhuận kế hoạch khai thác yến hàng năm mà Chủ sở hữu giao. Nếu lợi nhuận thực hiện nhỏ hơn lợi nhuận kế hoạch giao được trích 02 tháng lương.

b> Trích 1% lập quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành công ty. Mức trích không vượt quá 50 triệu đồng với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch giao.

* Phần giá trị sản lượng khai thác yến tăng (doanh thu tăng) so với kế hoạch giao sau khi nộp thuế thu nhập theo Luật được trích tối đa 20% để bổ sung quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty. 

 c> Trích 5% bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

3- Phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các khoản (1,2) nêu trên được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.


Điều 16: Mục đích sử dụng các quỹ của Công ty:


1- Quỹ dự phòng tài chính dùng để:


- Bù đắp tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi trừ tiền bồi thường của các tổ chức, cá nhân có liên quan và của tổ chức bảo hiểm.


- Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Chủ sở hữu Công ty.


2- Quỹ khen thưởng của Công ty được dùng để: Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ cho người lao động trong công ty bao gồm cả Chủ tịch Công ty, giám đốc Công ty và người bên ngoài Công ty có quan hệ đóng góp giúp đỡ công ty trong hoạt động kinh doanh. Chủ tịch Công ty phê duyệt phương án sử dụng quỹ khen thưởng do Giám đốc Công ty trình, Giám đốc công ty quyết định mức chi thưởng cụ thể cho người lao động và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Công ty về các quyết định của mình.


3- Quỹ phúc lợi được dùng để:


- Đầu tư sửa chữa công trình phúc lợi của công ty hoặc góp vốn xây dựng các công trình phúc lợi chung với các đơn vị trong ngành, Sở, Uỷ ban nhân dân hoặc các đơn vị khác theo thoả thuận.


- Chi cho các hoạt động thể thao, văn hoá, phúc lợi công cộng của tập thể người lao động trong công ty.


- Đóng góp quỹ hoặc chi dùng cho các hoạt động phúc lợi công cộng của chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở (bao gồm cả công tác từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa).


- Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho người lao động trong công ty kể cả người lao động đã nghĩ hưu, mất sức, thôi việc.

4- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành dùng để: Thưởng cho Chủ tịch Công ty, Giám đốc công ty. Chủ sở hữu quyết định mức thưởng cho Chủ tịch Công ty; Chủ tịch công ty quyết định mức thưởng cho Giám đốc công ty và các cán bộ quản lý phòng ban liên quan theo kết quả hoạt động của công ty.


5- Quỹ đầu tư phát triển do Chủ tịch công ty quyết định, dùng để:


- Đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị, điều kiện làm việc của doanh nghiệp.


- Góp vốn liên doanh, mua cổ phiếu, góp vốn cổ phần theo quy định hiện hành.


Điều 17: Việc sử dụng các quỹ nói trên phải thực hiện công khai theo quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của Nhà nước. Khi Công ty chưa thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, Công ty chưa được trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành công ty và Chủ sở hữu không được rút lợi nhuận của Công ty. Trong trường hợp này, người nào quyết định trích lập các quỹ khác hoặc phân phối lợi nhuận người đó chịu trách nhiệm thu hồi, nếu không thu hồi được phải bồi thường.

Mục IV
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN


Điều 18: Công ty có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng phương án, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty theo đúng biểu mẫu đã được quy định tại Thông tư số 58/2002/TT-BTC ngày 28/6/2002 của Bộ Tài chính.


Điều 19: Phương án và kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm được lập theo quy định tại quy chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.


Điều 20: Chủ tịch Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo như quy định tại Điều 9 tại Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN, báo cáo Chủ sở hữu làm căn cứ để giám sát và đánh gía kết quả quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Chủ tịch Công ty hoặc Giám đốc Công ty.



Điều 21: Công ty phải tổ chức và thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của Bộ Tài chính nhằm phục vụ cho công tác điều hành của Giám đốc Công ty và công tác giám sát, kiểm tra của Chủ tịch Công ty.


Điều 22: Cuối kỳ kế toán (quý, năm) Công ty phải lập báo cáo tài chính theo quy định chế độ tài chính được quy định tại Thông tư số 58/2002/TT-BTC ngày 28/6/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, các Thông tư hướng dẫn khác của Nhà nước quy định về tài chính kế toán có liên quan và Điều lệ của Công ty.


Chủ tịch Công ty có trách nhiệm thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty và chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu báo cáo tài chính đã được thẩm tra. Sau khi thẩm tra, Công ty gửi báo cáo tài chính đến các cơ quan chức năng theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và trình Chủ sở hữu phê duyệt.


Chủ sở hữu phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty sau 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo tài chính của Công ty. Văn bản phê duyệt báo cáo tài chính được gửi cho doanh nghiệp và cơ quan được nhận báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.


Điều 23: Công ty phải thực hiện công khai tài chính theo quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của nhà nước.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 24: Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến sào Bình Định có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Quy chế này.


Điều 25: Ngoài những quy định trên đây, Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến sào Bình Định phải thực hiện đầy đủ các quy chế tài chính hiện hành của Nhà nước đã ban hành./.
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